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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác xác định giá 
các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Để triển khai thực hiện công tác xác định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả và đảm bảo tiến độ theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch công tác xác định giá đất năm 2009, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:
- Đảm bảo thực hiện công tác xác định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đúng tiến độ.
- Làm cơ sở để triển khai, tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp, cung cấp thông tin dữ liệu về giá đất; kiểm tra, giám sát, đề xuất giải quyết các trường hợp vướng mắc và điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhằm phù hợp với yêu cầu, nội dung đề ra.

II. Trình tự, nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện :
1. Công tác chuẩn bị :

- Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác xác định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Thành lập Tổ công tác cấp tỉnh để giúp UBND tỉnh theo dõi, tư vấn, đôn đốc, chỉ đạo và xây dựng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

- Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác cấp huyện (Trường hợp không thành lập Ban chỉ đạo thì công tác xác định giá đất năm 2009 do UBND cấp huyện điều hành trực tiếp) để triển khai thực hiện công tác xác định giá các loại đất năm 2009 ở các địa phương.

- Dự trù kinh phí, chuẩn bị các tài liệu nghiệp vụ có liên quan để phục vụ cho công tác xác định giá các loại đất năm 2009.

2. Nội dung thực hiện:
1.1. Xác định giá các loại đất:

a) Nhóm đất nông nghiệp được xác định theo vị trí đất, gồm:

- Giá đất trồng cây hằng năm;
- Giá đất trồng cây lâu năm;
- Giá đất rừng sản xuất;
- Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

- Giá đất nuôi trồng thủy sản;
- Giá đất làm muối;
- Giá đất nông nghiệp khác;
b) Nhóm đất phi nông nghiệp, gồm:

- Giá đất ở tại nông thôn;
- Giá đất ở tại đô thị;
- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn;
- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị;
- Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào các mục đích công cộng, các cơ sở tôn giáo, đất công trình, ….

1.2. Điều chỉnh giá các loại đất cụ thể tại địa phương (nếu có);
3. Phương pháp thực hiện:
- Nguyên tắc và phương pháp xác định giá của từng loại đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ và Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ .

- Căn cứ vào nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất nêu trên, UBND cấp huyện tổ chức triển khai xây dựng cụ thể giá các loại đất tại địa phương và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh. 
- Sau khi có kết quả tổng hợp về giá các loại đất ở các địa phương và văn bản thẩm định của Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua trước khi quyết định công bố công khai để áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

III. Kế hoạch thực hiện: 
1. Từ ngày 20/8 đến trước ngày 30/9/2008: Tổ công tác cấp huyện tổ chức điều tra, khảo sát và xác định chi tiết giá các loại đất tại địa phương, đồng thời báo cáo kết quả (bảng giá các loại đất và báo cáo thuyết minh) gửi trước về Sở Tài nguyên và Môi trường (bằng bản giấy và bản số) để tổng hợp;
2. Từ ngày 01/10 đến ngày 25/10/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số liệu và tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện ở các địa phương, đồng thời tư vấn cho Ban chỉ đạo (hoặc UBND cấp huyện) và tổ công tác cấp huyện đối với những trường hợp chưa phù hợp của từng loại đất hoặc giá chênh lệch quá lớn tại nơi giáp ranh giữa các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn để tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung trình UBND huyện để lấy ý kiến tham gia của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQVN cấp huyện và thống nhất quyết định, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 5 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

3. Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả của các huyện, thành phố để gửi Sở Tài chính thẩm định nội dung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. 
Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tài chính, Ban chỉ đạo cấp huyện (hoặc UBND cấp huyện) chỉ đạo tổ công tác cấp huyện tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh báo cáo (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/11/2008.
4. Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo thuyết minh trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh xem xét chỉ đạo.
5. Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu dự thảo Quyết định ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
6. Từ ngày 21/11 đến ngày 28/11/2008: Sở Tư pháp có văn bản trả lời kết quả thẩm định.
7. Từ ngày 28/11 đến ngày 30/11/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kết quả xác định giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ kết quả xác định giá các loại đất đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh trước ngày 21/12/2008, để công bố và thực hiện từ ngày 01/01/2009.
Trong quá trình áp dụng bảng giá các loại đất đã được UBND tỉnh công bố nếu có biến động gây nên sự chênh lệch về giá đất cần điều chỉnh, bổ sung theo quy định thì Ban chỉ đạo cấp huyện (hoặc UBND huyện) chỉ đạo Tổ công tác cấp huyện xây dựng phương án tham mưu UBND cấp huyện thông qua (phải có ý kiến tham gia của Thường trực HĐND cùng cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, xem xét và chuyển Sở Tài chính thẩm định. 

Căn cứ văn bản thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án điều chỉnh, bổ sung giá đất và tham mưu UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND cùng cấp trước khi Quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
 IV- Tổ chức thực hiện :
1. Tổ chức :

1.1. Đối với cấp tỉnh :
- Thành lập Tổ công tác xác định giá đất cấp tỉnh gồm đại diện các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường (tổ trưởng), Sở Tài chính (tổ phó), Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & PTNT, Cục thuế, Cục Thống kê, Sở Giao thông Vận tải. Riêng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc sẽ mời khi có liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trưng tập nhân sự (hoặc kế thừa nhân sự từ Tổ công tác cấp tỉnh do Sở Tài chính thành lập trước đây), tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ công tác xác định giá đất cấp tỉnh.

1.2.  Đối với cấp huyện :
- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện gồm đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn của huyện do Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng Ban, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Ban trực, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Ban và các thành viên là Lãnh đạo thuộc các Phòng, Ban: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chi Cục thuế, Phòng Thống kê, Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và các đơn vị có liên quan khác (nếu không thành lập Ban chỉ đạo thì UBND cấp huyện điều hành trực tiếp).
- Thành lập Tổ công tác cấp huyện gồm đại diện các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Tổ trưởng), Phòng Tài chính-Kế hoạch (Tổ phó), Phòng Nông nghiệp&PTNT, Chi Cục thuế, Phòng Thống kê, cán bộ Địa chính - Xây dựng và cán bộ Tài chính cấp xã. 
2. Trách nhiệm thực hiện :

2.1) UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, xây dựng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn toàn tỉnh; báo cáo HĐND tỉnh thông qua đề án xây dựng giá đất; ban hành Quyết định và công bố giá đất năm 2009; Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá các loại đất trong năm theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường;
2.2) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc xây dựng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh.
- Chủ trì phối hợp cùng với Sở Tài chính, các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc xác định giá đất đối với các trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp Doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND tỉnh qui định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.
- Lập dự toán gởi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí phục vụ công tác điều tra, khảo sát và xây dựng giá đất năm 2009.

2.3) Sở Tài chính có trách nhiệm :

- Tổ chức thẩm định việc thực hiện giá các loại đất trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh.
- Bố trí và hướng dẫn sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện việc xác định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn toàn tỉnh.
2.4) Cục thuế tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan hướng dẫn, xử lý cụ thể các trường hợp vướng mắc phát sinh liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi áp dụng giá đất mới theo quy định này.
2.5) UBND cấp huyện :
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn theo các Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính; Công văn số 978/STC-GCS ngày 25/6/2008 của Sở Tài chính về hướng dẫn cách xác định vị trí đất đối với nhóm đất nông nghiệp và triển khai xây dựng giá đất tại địa phương năm 2009 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Có trách nhiệm theo dõi tình hình biến động thị trường đất đai để kịp thời điều chỉnh giá đất tại địa phương mình. Chủ trì phối hợp với các ngành của tỉnh có liên quan đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lại loại đất, phân vùng, phân loại, loại đường phố và vị trí đất khi có những thay đổi do quy hoạch, do đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới kết cấu hạ tầng.

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường lập dự toán gởi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện, thành phố bổ sung kinh phí phục vụ công tác điều tra, khảo sát và xây dựng giá đất năm 2009.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTHĐND tỉnh (b/c);

- TTUBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC, XD, NN&PTNT, Tư pháp, Cục Thuế, Cục Thống kê;

- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;

- BQL Khu KTM Chu Lai, BQLPT đô thị mới ĐN- ĐN, BQL các Khu công nghiệp; 

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.
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